
Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

1 Trương Thanh Kiệt x 363521052 03/07/2019 Công an tỉnh Hậu Giang Cá nhân
 Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương
30 Đạt

2 Đào Thị Mộng Điệp x 250611042 24/01/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng Cá nhân
Thành phố Bảo Lộc, 

Tỉnh Lâm Đồng
30 Đạt

3 Phan Văn Tùng x 341332826 16/10/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp Cá nhân
Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

4 Dương Thị Thảo Nguyên x 341578846 18/07/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp Cá nhân
 Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

5 Đinh Thị Thúy An x 215154099 11/09/2017 Công an tỉnh Bình Định Cá nhân
 Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

6 Dương Nhật Cường x 341578845 01/03/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp Cá nhân
 Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

7 Trần Anh Phú x 079093009691 07/06/2018
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
Cá nhân

 Quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

8 Đoàn Kim Hương x 022385711 15/8/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

9 Ngô Hoàng Thảo Nguyên x 241780874 01/4/2016 Công an Tỉnh Đắk Lắk 26 Đạt

10 Cao Thế Cương x 301775100 30/8/2016 Công an Tỉnh Long An 29 Đạt

11 Lý Nhơn Qui x 079098007000 14/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

12 Trẩn Thị Mỹ Linh x 025707665 26/4/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

Mẫu 03b       KẾT QUẢ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Ca 8 giờ 30, Ngày  11/10/2019

TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Loại hình: CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 

TNHH AEON 

VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH 

TP HỒ CHÍ 

MINH

Số 1 Đường 17a Kp11 

Phường Bình Trị Đông B 

Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

13
Nguyễn Thị Hương

x 025119610 6/24/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

14

Bùi Văn Hưng

x 025635032 9/12/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

15
Phan Trần Nhi

x 215080991 18/4/2005 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

16
Nguyễn Thị Mơ

x 187416298 04/7/2012 Công an tỉnh Nghệ An 29 Đạt

17
Nguyễn Xuân Thắng

x 025833165 6/11/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

18
Nguyễn Quang Nhựt

x 023649494 9/29/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

19
Huỳnh Trung Kiên

x 221435940 31/7/2019 Công an tỉnh Phú Yên 30 Đạt

20
Nguyễn Mai Tâm

x 023701061 07/04/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

21
Nguyễn Thanh Nga

x 079199009431 28/02/2019
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

22
Nguyễn Anh Tuấn

x 025636170 02/07/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

23
Trần Nguyễn Cẩm Tú

x 026062247 28/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

24
Lê Thanh Tuyết Ngân

x 272340821 27/07/2009 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

25
Lê Thị Kiều

x 215454879 04/09/2013 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

CHI NHÁNH 

TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI, DỊCH 

VỤ VÀ 

PHÂN PHỐI 

TỔNG HỢP 

(TP. HÀ NỘI) - 

CỬA HÀNG 

EB AN PHÚ

Số 1, Khu Nhà Phức 

Hợp Cantavil An Phú, 

Đường Song Hành Xa 

Lộ Hà Nội, Khu Phố 5, 

Phường An Phú, Quận 2, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam Phường An 

Phú Quận 2 Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI AN CÁT

Số 163, Đường Nguyễn 

Đức Cảnh Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN BÚN 

NGUYỄN 

HƯƠNG

107/3a Số 21 Đường Số 

138 Phường Tân Phú 

Quận 9 Thành phố Hồ 

Chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

26
Trần Thị Mười

x 162815310 08/03/2004 Công an tỉnh Nam Định 27 Đạt

27
Lê Thị Ngọc Giào

x 261135509 07/06/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 30 Đạt

28
Nguyễn Thị Trung Nghĩa

x 024404223 13/09/2005
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

29
Trần Thị Thường

x 197163781 05/02/2010 Công an tỉnh Quảng Trị 28 Đạt

30
Nguyễn Thị Trúc Giang

x 025782899 10/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

31
Lê Ngọc Linh Duyên

x 225905074 01/10/2014 Công an tỉnh Khánh Hòa 30 Đạt

32
Nguyễn Thị Hồng Vân

x 215455107 04/09/2013 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

33
Nguyễn Thành Hưng

x 215471204 17/10/2013 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

34
Trần Thị Mỹ Hằng

x 191857341 01/12/2010
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
28 Đạt

35
Lê Minh Triết

x 025729978 05/09/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

36
Nguyễn Thị Ngọc Trâm

x 221503720 12/07/2017 Công an tỉnh Phú Yên 29 Đạt

37
Tiêu Bội Phụng

x 352464315 06/08/2013 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

38
Nguyễn Thị Phương Thảo

x 212462926 24/05/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 19 Không đạt

39
Đỗ Thị Thu Hà

x 285732875 15/08/2016 Công an tỉnh Bình Phước 20 Không đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

SEVEN 

SYSTEM 

VIỆT NAM

412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI, DỊCH 

VỤ VÀ 

PHÂN PHỐI 

TỔNG HỢP 

(TP. HÀ NỘI) - 

CỬA HÀNG 

EB AN PHÚ

Số 1, Khu Nhà Phức 

Hợp Cantavil An Phú, 

Đường Song Hành Xa 

Lộ Hà Nội, Khu Phố 5, 

Phường An Phú, Quận 2, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam Phường An 

Phú Quận 2 Thành phố 

Hồ Chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

40
Tô Hồng Phấn

x 273710691 12/1/2015
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
27 Đạt

41
Lê Thị Mỹ Trinh

x 251165606 6/24/2015 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

42
Trương Thị Như Ngọc

x 301682848 4/14/2015 Công an tỉnh Long An 26 Đạt

43
Nguyễn Thị Thanh Thanh

x 079196003256 4/25/2017
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

44
Vũ Thị Huyền Thương

x 142765512 3/9/2015 Công an tỉnh Hải Dương 27 Đạt

45
Trần Minh Kha

x 215447940 1/2/2019 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

46
Huỳnh Hồng Hạnh

x 215297252 8/1/2014 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

47 Phan Văn Thơ x 311968680 3/31/2017 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

48 Lê Thị Nguyệt x 225423679 11/21/2007 Công an tỉnh Khánh Hòa 30 Đạt

49 Nguyễn Hải Thụy x 261231215 7/20/2007 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

50 Võ Thị Cẩm Tiên x 212271995 9/6/2010 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

51 Nguyễn Văn Thông x 240919183 8/20/2013 Công an tỉnh Đăk Lăk 29 Đạt

52 Huỳnh Ngọc Tánh x 351714163 3/10/2016 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

53 Lê Thị Hạnh Nguyên x 096187000060 8/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

SEVEN 

SYSTEM 

VIỆT NAM

412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

TANAKA

Lô Bi.03b-05, Đường Số 

6, Khu Chế Xuất Tân 

Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, 

Thành phố Chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

54 Lâm Tịnh Nghi x 024524593 6/2/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

55 Võ Như Quỳnh x 271835798 8/29/2003 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

56 Phạm Thị Thu Thủy x 080184000804 3/8/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

57 Lê Bùi Minh Chi x 079091012462 3/28/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

58 Nguyễn Thanh Liêm x 321464964 2/10/2014 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

59 Nông Thị Sâm x 241496407 6/13/2012 Công an tỉnh Đăk Lăk 27 Đạt

60 Nguyễn Thị Thùy Trang x 301525429 3/30/2010 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

61 Trần Thị Thùy Chang x 082188000676 10/26/2018
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

62 Lê Đức Thông x 025683167 4/22/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

63 Nguyễn Hữu Ngữ x 038086007247 8/3/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

64
Tạ Văn Nguyên

x 272339534 29/5/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

65
Phạm Thị Kim Huệ

x 341703738 08/4/2010 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

66
Phan Thùy Diễm Trâm

x 225251774 21/02/2019 Công an tỉnh Khánh Hòa 28 Đạt

67
Trần Thị Thanh

x 044191000948 04/8/2017
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

CÔNG TY 

TNHH KING 

COFFEE

198 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

SHARK 

MARKER

117/7c, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7, Thành 

phố Hồ chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

TANAKA

Lô Bi.03b-05, Đường Số 

6, Khu Chế Xuất Tân 

Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, 

Thành phố Chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

68
Ôn Minh Phương

x 025392905 12/21/2014
Công an thành phố Hồ chí 

Minh
27 Đạt

69
Trần Quang Tài

x 187206554 12/23/2015 Công an tỉnh Nghẽ An 29 Đạt

70
Trần Nguyễn Thái Đại

x 024896636 10/3/2008
Công an thành phố Hồ chí 

Minh
27 Đạt

71
Lương Thi Vững

x 025471521 10/10/2011
Công an thành phố Hồ chí 

Minh
27 Đạt

72 Lâm Hiếu Nghĩa x 025420003 26/03/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

73
Nguyễn Trần Phương 

Trang
x 079183004181 31/10/2016

Cục cảnh sát ĐKDL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

74 Dương Nguyễn Thủy Tiên x 023277125 18/02/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

75 Nguyễn Đình Hải x 215029279 19/05/2012 Công an tỉnh Bình Định 16 Không đạt

76 Huỳnh Thị Bích Hiền x 079184002802 01/06/2016
Cục cảnh sát ĐKDL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

77 Nguyễn Thị Hồng Phấn x 301251222 6/12/2019 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

78 Nguyễn Thị Trúc Linh x 334771075 07/04/2009 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

79 Vũ Đặng Lan Anh x 205278965 13/07/2013 Công an tỉnh Quảng Nam 27 Đạt

80 Lê Ngọc Minh Điệp x 281162961 11/04/2016 Công an tỉnh Bình Dương 30 Đạt

81 Phùng Thị Kim Hằng x 079188014629 28/02/2019
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

SHARK 

MARKER

117/7c, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7, Thành 

phố Hồ chí Minh

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ KINH 

DOANH SIÊU 

THỊ Á CHÂU

11 Trường Sơn, Phường 

15, Quận 10, Thành phố 

Hồ chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

82 Nguyễn Kim Trà My x 025847654 25/12/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

83 Thạch Thị Kim Chi x 334956096 13/01/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

84 Vòng Đình Ngọc x 251149907 02/06/2015 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

85
Nguyễn Ngọc Thanh 

Hồng
x 025252808 1/26/2010

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

86 Trần Công Tuấn x 023961272 27/07/2010 Công an tỉnh TP.HCM 29 Đạt

87 La Thị Minh Ngân x 079192001182 02/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

88 Nguyễn Thị Thúy Hoa x 025471845 12/11/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

89 Nguyễn Kim Vui x 079170001779 6/6/2016
Cục cảnh sát ĐKDL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

90 Lê Võ Thị Thu Lan x 079184001033 2/25/2016
Cục cảnh sát ĐKDL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

91 Nguyễn Trung Quỳnh Anh x 025913306 9/23/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

92 Phạm Việt Anh x 031093009300 7/1/2019
Cục cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội
27 Đạt

93 Lê Vũ Minh Thư x 301491851 10/09/2014 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

94 Huỳnh Thị Bảo Huyền x 024113136 23/07/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

95 Lý Trần Kiệt x 312308468 26/05/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ KINH 

DOANH SIÊU 

THỊ Á CHÂU

11 Trường Sơn, Phường 

15, Quận 10, Thành phố 

Hồ chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

96 Hoàng Phúc x 241829331 21/07/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

97 Phan Thị Ngọc Yến x 024337629 21/12/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

98 Tô Thị Tuyết Nghi x 312397536 30/10/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

99 Huỳnh Chí Cường x 079093009877 03/07/2018
Cục cảnh sát ĐKDL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 Đạt

100 Đỗ Ngọc Uyên Phương x 079195005791 30/03/2018
Cục cảnh sát ĐKDL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

101 Đặng Lệ Nhi x 024991943 22/01/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
23 Không đạt

102 Lê Đỗ Thùy Trinh x 079197007326 22/11/2018
Cục cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội
27 Đạt

103 Trần Ngọc Kim Ngân x 025719854 17/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

104 Trân Thị Anh Thư x 025761138 26/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

105 Trần Thị Cẩm Hường x 312349634 09/07/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 20 Không đạt

106 Phan Huỳnh Thanh Tú x 025622787 18/08/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

107 Lê Thị Phương Trang x 321582472 06/12/2016 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

108 Phạm Trương Cát Khánh x 221423483 11/04/2018 Công an tỉnh Phú Yên 26 Đạt

109 Nguyễn Văn Thiện x 231107320 20/09/2017 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

CN TẠI TP. 

HỒ CHÍ 

MINH - 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG 

MAI MINI SỐ 

VIỆT NAM

Lầu 7, 184 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 6, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ KINH 

DOANH SIÊU 

THỊ Á CHÂU

11 Trường Sơn, Phường 

15, Quận 10, Thành phố 

Hồ chí Minh



Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điềm Kết quả

110 Nguyễn Thị Mỹ Kiều x 261381001 27/06/2011 Công an tỉnh Bình Thuận 26 Đạt

111 Trần Huyền Trúc x 341858139 19/12/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 Đạt

112 Lưu Thị Bích x 301354534 5/31/2019 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

113 Trần Thị Như Ý x 024612595 05/01/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

114 Nguyễn Văn Sĩ x 340139660 7/16/2007 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

115 Lê Văn Mông x 340990842 3/12/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ĐẶNG MỸ LINHNguyễn Thị Ngọc Hương

CN TẠI TP. 

HỒ CHÍ 

MINH - 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG 

MAI MINI SỐ 

VIỆT NAM

Lầu 7, 184 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 6, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

SAN HÔ 

XANH

189e Đặng Công Bỉnh, 

Ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ chí Minh

Chuyên viên chấm thi KT.TRƯỞNG PHÒNG







Không đạt

Không đạt







Không đạt





Không đạt

Không đạt




